
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 525/BC-UBND Lai Châu, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

BÁO CÁO 

Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 100%  

vốn nhà nước năm 2025 do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 

Thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 59 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15; khoản 1 Điều 12, Điều 35 Nghị định 

số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công 

khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà 

nước; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin 

tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông 

tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công 

khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà 

nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu báo cáo như sau: 

(Chi tiết tại biểu kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu báo cáo Bộ Tài chính./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Tài chính; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V3, TH-CB (công khai  

thông tin doanh nghiệp); 

- Sở Tài chính; Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, Kt8. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Cảnh 
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1
Công ty TNHH MTV Xổ 

số kiến thiết Lai Châu 
   113.800    112.399  B    1.800          968 6,5% 3,52%  C    28.447       8.635        3,29            -    A  A  C 

2

Công ty TNHH MTV 

Quản lý thủy nông Lai 

Châu

     12.876      12.018  B      8.650       6.656        1,30            -    A  A  A  A 

3
Công ty TNHH Thủy điện 

huyện Mường Tè
       2.133     1.953,0  B     (3.185)  C      2.257          689          3,3            -    A  A  C 

BIỂU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số: 525/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT TÊN DOANH NGHIỆP 

 - Công ty TNHH MTV Quản lý thuỷ nông Lai Châu xếp loại B; lý do doanh thu thực hiện/doanh thu kế hoạch = 12018/12876*100%=93,34%; quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Thông tư số 200/2015/TT-

BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính và quy định tại Điều 10 Quy chế kèm theo Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 của UBND tỉnh Lai Châu; Doanh nghiệp xếp loại B khi tổng doanh thu 

thực hiện thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao.
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XẾP 

LOẠI 

 - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lai Châu xếp loại B; lý do doanh thu thực hiện/doanh thu kế hoạch = (112.399/113.800)*100%=98,8%; quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Thông tư số 200/2015/TT-

BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính và quy định tại Điều 10 Quy chế kèm theo Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 của UBND tỉnh Lai Châu; Doanh nghiệp xếp loại B khi tổng doanh thu 

thực hiện thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao.
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CHỈ 

TIÊU 4 
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(Tr.đồng)

2. Chỉ tiêu 2:

CHỈ TIÊU 1

 - Công ty TNHH Thủy điện huyện Mường Tè xếp loại C, do Công ty lỗ do doanh thu không đủ bù chi phí; Lợi nhuận (3.185) triệu đồng (Mặc dù Lỗ thực hiện năm 2025 thấp hơn lỗ thực hiện năm 2024). 

 - Công ty TNHH Thủy điện huyện Mường Tè xếp loại B; lý do doanh thu thực hiện/doanh thu kế hoạch = 1.953/2133*100%=92%; quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 

15/12/2015 của Bộ Tài chính và quy định tại Điều 10 Quy chế kèm theo Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 của UBND tỉnh Lai Châu; Doanh nghiệp xếp loại B khi tổng doanh thu thực hiện thấp 

hơn nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao.

 - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lai Châu xếp loại C; lý do: Tỷ suất LN sau thuế/VCSH thực hiện/Tỷ suất LN sau thuế/VCSH kế hoạch = (3,52/6,5)*100%=54,2%; theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 14 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính; Doanh nghiệp xếp loại C khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt dưới 90% so với kế hoạch được giao

TỔNG DOANH THU (TR.ĐỒNG)

 1. Chỉ tiêu 1: Tổng doanh thu bao gồm: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10) + Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) + Thu nhập khác (Mã số 31)

Ghi chú:
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5. Chỉ tiêu 5

 - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lai Châu: Không đánh giá (chỉ đánh giá với DN cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích)

 - Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông Lai Châu xếp loại A; Lý do: Trong năm công ty đã thực hiện cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 9.866,29ha/9.866,29ha (đạt 100% so với Kế hoạch giao); 

quy định theo điểm đ khoản 3 Điều 14 của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính: "Hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch về sản lượng với chất lượng sản phẩm hoặc dịch 

vụ bảo đảm tiêu chuẩn"

 - Công ty TNHH Thủy điện huyện Mường Tè: Không đánh giá (chỉ đánh giá với DN cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích)

 - Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông Lai Châu xếp loại A; lý do: Tài sản ngắn hạn (mã 100)/Nợ ngắn hạn (mã 310) = 8.650 triệu đồng/6.656 triệu đồng = 1,3 lần; theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 

Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính; Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1: Xếp loại A.

 - Công ty TNHH Thủy điện huyện Mường Tè xếp loại A; lý do: Tài sản ngắn hạn (mã 100)/Nợ ngắn hạn (mã 310) = 2.257 triệu đồng/689 triệu đồng = 3.3 lần; theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Thông 

tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính; Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1: Xếp loại A.

4. Chỉ tiêu 4

 - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lai Châu  xếp loại A; Lý do: "Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế đối với nhóm hành vi 

khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi trốn thuế; không bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng 

văn bản 01 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn" theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 

77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 sửa đổi bổ sung điểm d khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính

 - Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông Lai Châu xếp loại A; Lý do: "Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế đối với nhóm hành 

vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi trốn thuế; Không bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng 

văn bản 01 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn" theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 

77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 sửa đổi bổ sung điểm d khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính

 - Công ty TNHH Thủy điện huyện Mường Tè xếp loại A; Lý do: "Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế đối với nhóm hành vi khai 

sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi trốn thuế; Không bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn 

bản 01 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn" theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 

77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 sửa đổi bổ sung điểm d khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính

3. Chỉ tiêu 3:

 - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lai Châu  xếp loại A; lý do: Tài sản ngắn hạn (mã 100)/Nợ ngắn hạn (mã 310) = 28.447 triệu đồng/8635 triệu đồng = 3,29 lần; theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 

Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính; Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1: Xếp loại A.

 - Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông không đánh giá chỉ tiêu này do theo khoản 3 Điều 28 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp được thành lập và 

thực tế hoạt động thường xuyên ổn định và chủ yếu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công việc xếp loại doanh nghiệp căn cứ từng tiêu chí 1, 3, 4 và tiêu chí 5 quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 87/2015/NĐ-

CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.


